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                                                       Huế - Năm 2020


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
  



Tên nghề: KỸ THUẬT ĐIỆN
Trình độ đào tạo: Sơ cấp.
Đối tượng tuyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06
Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: 
- Kiến thức: 
+ Nắm được được các kiến thức cơ sở để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề kỹ thuật điện như mạch điện, khí cụ điện, đo lường điện, máy điện, cung cấp điện.
 + Nắm được được các kiến thức cơ sở để hỗ trợ cho việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong nghề kỹ thuật điện.
- Kỹ năng:
+ Vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các khí cụ điện, máy điện, các thiết bị điện gia dụng đảm bảo an toàn, đúng qui trình, mang lại hiệu quả cao.
+ Tính toán thiết kế và lắp đặt được hệ thồng điện đơn giản trong dân dụng.
+  Phát hiện được sự cố thướng xảy ra trong hệ thống điện đơn giản, xác định được nguyên nhân và thực hiện được việc khắc phục sự cố.
+  Thực hiện đúng các quy định về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Thái độ:
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để củng cố hoàn thiện và nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động chủ động, sang tạo, có ý thức trách nhiệm cao.
+ Khiêm tốn giản dị, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thân ái có tác phong công nghiệp.
       
2. Cơ hội việc làm: 
- Người tốt nghiệp khoá đào tạo nghề có khả năng làm việc tại gia đình các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện dân dụng.
- Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tự tìm việc làm, được tiếp nhận làm công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:           
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo : 3 tháng
- Thời gian học tập : 12 tuần 
- Thời gian thực học tối thiểu : 300 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 35 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 10 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 320 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 90 giờ; Thời gian học thực hành: 195 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:      
	Mã MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun 
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề 
	
	
	
	

	MH 01
	Kỹ thuật điện cơ sở
	60
	47
	10
	3

	MH 02
	An toàn vệ sinh lao động
	15
	14
	
	1

	MĐ 03
	Thiết bị điện gia dụng
	30
	14
	15
	1

	MH 04
	Thực hành lắp đặt điện dân dụng
	75
	5
	65
	5

	MĐ 05
	Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy điện
	80
	5
	65
	10

	MĐ06
	Thực tập sản xuất
	40
	
	35
	5

	
	Ôn tập, thi tốt nghiệp
	20
	5
	5
	10

	Tổng cộng
	320
	90
	195
	35



IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
                           (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)              

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:
Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp “Kỹ thuật điện” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp. Chương trình gồm 05 mô đun như sau:
Mô đun 01: Kỹ thuật điện cơ sở có 60 giờ trong đó có 47 giờ lý thuyết, thực hành 10 giờ  và 3 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những kiến thức về mạng điện hạ áp, cung cấp điện, đo lường điện, khí cụ điện, máy điện.
Mô đun 02: An toàn vệ sinh lao động có 15 giờ trong đó có 13 giờ lý thuyết và 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật Lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, liên hệ trong việc vận hành sửa chữa trạm bơm điện trong công tác quản lý khai thác hệ thống trạm bơm nông nghiệp
Mô đun 03: Thiết bị điện gia dụng có thời gian đào tạo là là 30 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết 15 giờ thực hành và 1 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị điện gia dụng, kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị điện gia dụng. 
Mô đun 04: Thực hành lắp đặt điện có thời gian đào tạo là là 75 giờ trong đó có 5 giờ lý thuyết, 65 giờ thực hành và 5 giờ kiểm tra. Nội dung mô đun gồm những kiến thức cơ bản về lắp đặt điện, thực hành lắp đặt, vận hành và sửa chữa các mạch điện cơ bản, tủ điện điều khiển.
Mô đun 05: Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy điện có thời gian đào tạo là là 80 giờ trong đó có 5 giờ lý thuyết, 65 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra. Nội dung mô đun gồm những kiến thức cơ bản về vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy điện, khí cụ điện hạ áp. 
Mô đun 06: Thực tập sản xuất có thời gian 40h trong đó có 35 giờ thực tế và 5h kiểm tra. Nội dung của mô đun là thực tập trực tiếp tại các công trình thi công lắp đặt điện, các trung tâm bảo hành sửa chữa thiết bị điện.
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học hoặc thi tốt nghiệp:  
	Số TT
	Môn thi

	Hình thức thi
	Thời gian thi

	
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
	
Viết, vấn đáp, trắc nghiệm,
Bài thi thực hành 

	
Không quá
120 phút
Không quá 10h



3. Các chú ý khác:  
Trong quá trình đào tạo để đạt hiệu quả cao và phù hợp với thực tế thì nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở bảo hành sửa chữa thiết bị điện hay tại các công trình đang thi công ở ngày địa phương mình sinh sống trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.
                                       
	                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG





                                                       

	

























CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
   
Tên mô đun: Kỹ thuật điện cơ sở
Mã số mô đun: MĐ01

		





















   
  
    CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ01
Thời gian mô đun: 45 giờ;   ( Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành: 10 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: 
	+ Đây là Môđun học đầu tiên trong thời gian giảng dạy nghề Kỹ thuật điện
- Tính chất:
	+ Mô đun này có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề sơ cấp Kỹ thuật điện. Là mô đun kỹ thuật chuyên môn bắt buộc.
	.....
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong Mô đun này người học nghề sẽ :
- Nắm được các khái niệm, phân loại của mạng điện hạ áp.
- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng của các khí cụ điện hạ áp thường dùng.
- Năm được các khái niệm, chức năng của các thiết bị và phương pháp đo các đại lượng điện thường dùng trong trong dân dụng.
- Năm được các khái niệm, chức năng cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy điện thường dung trong dân dụng.
- Thực hành tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa được một số hư hỏng thường gặp ở các khí cụ điện hạ áp.
- Thực hành lắp đặt được một số dụng cụ đo thường dung trong dân dụng.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1



2


3

4


5
	Tên bài 1: Tổng quan về mạng điện hạ áp 

Tên bài 2: Khí cụ điện hạ áp 

Tên bài 3: Đo lường điện 
Tên bài 4: Máy biến áp 1 pha công suất nhỏ
Tên bài 5: Máy điện không đồng bộ
	15



12


10

10


13
	15



7


10

10


12
	



5





	












1

	
	Cộng
	60
	47
	10
	3



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Tổng quan về mạng điện hạ áp trong trạm bơm điện
                                                            Thời gian:15giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được các khái niệm, phân loại của mạng điện hạ áp.
- Kết cấu của mạng điện dân dụng.   
1. Mục 1: Mạng điện hạ áp                                                                      
1.1.Khái niệm và phân loại mạng điện hạ áp                                                                    
1.2. Các yêu cầu cơ bản của mạng điện hạ áp
1.3. Một số ký hiệu trên sơ đồ cấp điện
2. Mục 2: Kết cấu mạng điện dân dụng.                                               
2.1. Mạng điện chiếu sang
2.2. Mạng điện động lực
3. Tính toán thiết kế mạng điện căn hộ gia đình
Bài 2: Khí cụ điện hạ áp 
                                                             	Thời gian:12giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng của các khí cụ điện hạ áp thường dùng.
1.Mục 1: Khái niệm, phân loại và các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện hạ áp                                                                         
1.1. Khái niệm                                                                          
1.2. Phân loại
1.3. Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện hạ áp
2. Mục 2: Các khí cụ điện thường dùng 
2.1. Nút ấn
2.2. Công tắc
2.3. Cầu dao
2.4. Cầu chì
2.5. Áp tô mát
2.6. Rơle
2.7. Công tắc tơ
2.8. Khởi động từ.
3. Mục 3: Thực hành tháo lắp,bảo dưỡng và sửa chữa các khí cụ điện hạ áp thường dùng.
                                              
Bài 3: Đo lường điện 							Thời gian:10giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người học nghề sẽ :
- Năm được các khái niệm, chức năng của các thiết bị và phương pháp đo các đại lượng điện thường dung trong trạm bơm điện.
1.Mục 1: Khái niệm chung về đo lường                                                                        
1.1.Khái niệm về đo lường                                                                           
1.2. Đại lượng đo lường
1.3. Chức năng, đặc tính của thiết bị đo lường
1.4. Sai số của phép đo
2. Mục 2: Các loại đồng hồ đo lường điện và phương pháp đo
2.1. Ampe kế
2.2. Vôn kế
2.3. Oát kế
2.4. Công tơ điện
3. Mục 3: Thực hành đo các đại lượng điện trong trạm bơm điện.
Bài 4: Máy biến áp một pha công suất nhỏ				Thời gian:10giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người học nghề sẽ :
- Năm được các khái niệm, chức năng, phân loại, cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha công suất nhỏ.
Mục 1: Khái niệm, phân loại máy biến áp
Mục 2 : Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp độc lập 1 pha công suất nhỏ
Mục 3 : Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp độc lập 1 pha công suất nhỏ
Bài 5: Máy điện không đồng bộ						Thời gian:13giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người học nghề sẽ :
- Năm được các khái niệm, chức năng, phân loại, cấu tạo nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha và 1 pha.
Mục 1: Khái niệm, phân loại máy điện không đồng bộ
Mục 2 : Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha
Mục 3 : Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 1 pha
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Có đầy đủ giáo trình, đề cương bài giảng
- Có đầy đủ trang thiết bị để giảng dạy.
- Giảng viên phải có đủ trình độ chuyên môn giảng dạy.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	- Kiểm tra lý thuyết và thực hành ngay trên lớp.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
	- Chương trình này áp dụng giảng dạy cho hệ sơ cấp nghề Kỹ thuật điện
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, giảng giải, làm mẫu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Tăng cường khối lượng thời gian thực hành cho học viên.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
- TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGD Việt Nam, 2012
	- Nguyễn Xuân Phú – Tô Đằng, Khí cụ điện – Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXBKHKT, 1998
	- Vụ THCN-DN, Giáo trình máy điện, NXBGD, 2012.
	- Phạm Thượng Hàn, Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lí, NXBGD, 1997.
























CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
   
Tên mô đun: An toàn vệ sinh lao đông
Mã số mô đun: MĐ02

		





















   


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mã số mô đun: MĐ02
Thời gian mô đun:15 giờ;   ( Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: 
	+ Đây là Môđun học tiếp sau mô đun Kỹ thuật điện.
- Tính chất:
	+ Mô đun này có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề sơ cấp Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong Mô đun này người học nghề sẽ :
- Nắm được các khái niệm chung về công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện và an toàn vệ sinh lao động trong công tác vận hành, sửa chữa trạm bơm điện.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1



2



3


	Tên bài 1: Hệ thống chính sách về an toàn, vệ sinh lao động.
Tên bài 2: Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
Tên bài 3: An toàn, vệ sinh lao động trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
	4



5



6
	4



5



5
	








	







1

	
	Cộng
	15
	14
	
	1



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1:Hệ thống chính sách về an toàn, vệ sinh lao động  		
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Năm được một số quy chuẩn cơ bản về an toàn vệ sinh lao động.    
1. Mục 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động                                                                      
2. Mục 2: Một số quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.                                               
Bài 2: Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
                                                             				Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
1.Mục 1: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.                                                                        
2. Mục 2: Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
3. Mục 3: Văn hóa an toàn trong sản xuất
4. Mục 4: Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.
5. Mục 5: Kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
Bài 3: An toàn điện.                                             
Thời gian:6 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người học nghề sẽ :
- Năm được các vấn đề về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa trạm bơm điện.
1. Mục 1: Các tiêu chuẩ về an toàn điện
2. Mục 2:Các yếu tố nguy hại, nguy hiểm trong vận hành và sửa chữa điện.                                                                       
3. Mục 3: An toàn trong quá trình sửa chữa điện.
4. Mục 4: Cấp cứu người bị tai nạm điện giật.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Có đầy đủ giáo trình, đề cương bài giảng
- Có đầy đủ trang thiết bị để giảng dạy.
- Giảng viên phải có đủ trình độ chuyên môn giảng dạy.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	- Kiểm tra lý thuyết ngay trên lớp.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
	- Chương trình này áp dụng giảng dạy cho hệ sơ cấp nghề Kỹ thuật điện
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, giảng giải, làm mẫu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Tăng cường khối lượng thời gian thực hành cho học viên.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
	- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015,có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.












CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
   
Tên mô đun: Thiết bị điện gia dụng
Mã số mô đun: MĐ03
 
		






















   


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

Mã số mô đun: MĐ03
Thời gian mô đun:30 giờ; ( Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 15 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: 
	+ Đây là Mô đun học sau khi người học hoàn thành các mô đun Kỹ thuật điện, An toàn vệ sinh lao động, Đo lường điện.
- Tính chất:
	+ Mô đun này có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề sơ cấp Kỹ thuật điện. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong Mô đun này người học nghề sẽ :
- Nắm được các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng thường gặp ở các thiết bị điện gia dụng.
- Thực hành tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp ở các thiết bị điện gia dụng. 
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1
2

	Tên bài 1: Các thiết bị nhiệt gia dụng
Tên bài 2: Thiết bị lạnh gia dụng
	16

14
	8

6

	8

7
	

1


	
	Cộng
	30
	14
	15
	1



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Tên bài 1: Các thiết bị nhiệt gia dụng
                                                            Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được các khái niệm chung, cấu tạo, nguyên lý làm việc, sữa chữa các hư hỏng thường gặp của các thiết bị nhiệt gia dụng thường gặp.
1. Mục 1: Bếp điện
2. Mục 2: Bàn là điện
3. Mục 3: Bình đun nước nóng lạnh
4. Mục 4: Nồi cơm điện
5. Mục 5: Lò vi sóng
6. Mục 6: Bếp điện từ
7. Mục 7: Máy hút khói và khử mùi   
8. Mục 8: Máy giặt                                         
Bài 2: Thiết bị lạnh gia dụng
                                                             				Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được các khái niệm chung, cấu tạo, nguyên lý làm việc, sữa chữa các hư hỏng thường gặp của các thiết bị lạnh gia dụng thường gặp.
1. Mục 1: Tủ lạnh gia dụng
2. Mục 2: Máy điều hòa nhiệt độ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Có đầy đủ giáo trình, đề cương bài giảng
- Có đầy đủ trang thiết bị để giảng dạy.
- Giảng viên phải có đủ trình độ chuyên môn giảng dạy.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	- Kiểm tra lý thuyết và thực hành ngay trên lớp.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
	- Chương trình này áp dụng giảng dạy cho hệ sơ cấp nghề Kỹ thuật điện
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, giảng giải, làm mẫu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Tăng cường khối lượng thời gian thực hành cho học viên.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
- Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp, NXB Giáo dục, 2002.
- Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng, Giáo trình sửa chữa thiết bị điện - điện tử gia dụng, NXB trẻ, 2003
- BLĐTB&XH, Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Thiết bị điện gia dụng, Hà nội 2013.




































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
   
Tên mô đun: Thực hành lắp đặt điện dân dụng
Mã số mô đun: MĐ04



		





















   
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN DÂN DỤNG

Mã số mô đun: MĐ04
Thời gian mô đun:75 giờ; ( Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 65giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: 
	+ Đây là Môđun học tiếp sau mô đun Kỹ thuật điện cơ sở , An toàn vệ sinh lao động, Máy điện, cung cấp điện, thiết bị điện gia dụng.
- Tính chất:
	+ Mô đun này có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề sơ cấp Kỹ thuật điện. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong Mô đun này người học nghề sẽ :
- Nắm được các vấn đề cơ bản trong lắp đặt điện.
- Thực hành lắp đặt được các mạch điện chiếu sáng cơ bản, các tủ điều khiển động cơ.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1



2



3


	Tên bài 1: Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện
Tên bài 2: Thực hành lắp các mạch điện chiếu sáng cơ bản
Tên bài 3: Thực hành lắp tủ điện điều khiển

	5



30



40
	5








	



25



35
	



5



5

	
	Cộng
	75
	5
	
	10



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Tên bài 1: Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện
                                                            				Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được tổng quan các khái niệm về công tác tổ chức công việc lắp đặt điện.   
- Năm được các kí hiệu hiệu thường dùng trong các sơ đồ điện.
- Nắm được các dạng sơ đồ trong lắp đặt điện.
1. Mục 1: Công tác tổ chức lắp đặt điện                                                                      
2. Mục 2: Phân loại các dạng sơ đồ điện
3. Mục 3: Các kí hiệu thường dùng trong sơ đồ điện.                                               
Bài 2: Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản
                                                             				Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về chiếu sáng, các loại đèn chiếu sáng, phương pháp lắp đặt các mạch điện chiếu sáng cơ bản.
- Lắp đặt được các mạch điện chiếu sáng cơ đảm bảo các yêu kỹ thuật, thẩm mỹ, thời gian.
1. Mục 1: Khái niệm về chiếu sáng.                                                                        
2. Mục 2: Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản dùng đèn sợi đốt.
3. Mục 3: Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản dùng đèn huỳnh quang.
4. Mục 4: Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản dùng đèn cao áp.
5. Mục 5: Lắp đặt mạch điện chiếu sáng bặt tắt nhiều vị trí.
Bài 3: Lắp đặt tủ điện điều khiển                                              
Thời gian:40 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người học nghề sẽ :
- Lắp đặt được các tủ điện điều khiển thường dùng trong công tác vận hành và sửa chữa trạm bơm điện.
1.Mục 1: Lắp đặt tủ điện điều khiển mở máy trực tiếp động cơ không đồng bộ ba  pha dùng khởi động từ và nút ấn                                                            
2. Mục 2: Lắp đặt tủ điện điều khiển mở máy trực tiếp động cơ không đồng bộ một pha dùng khởi động từ và nút ấn
3. Mục 3: Lắp đặt tủ điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha dùng khởi động từ và nút ấn
4. Mục 4: Lắp đặt tủ điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha dùng khởi động từ và nút ấn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Có đầy đủ giáo trình, đề cương bài giảng
- Có đầy đủ trang thiết bị để giảng dạy.
- Giảng viên phải có đủ trình độ chuyên môn giảng dạy.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	- Kiểm tra lý thuyết và thực hành ngay trên lớp.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
	- Chương trình này áp dụng giảng dạy cho hệ sơ cấp nghề Kỹ thuật điện. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, giảng giải, làm mẫu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Tăng cường khối lượng thời gian thực hành cho học viên.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
- Vụ THCN-DN, Giáo trình cung cấp điện, NXBGD, 2012.
- Vụ GD chuyên nghiệp, Sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp, NXB Giáo dục, 2002.
- Vụ Trung học chuyên nghiệp và  dạy nghề, Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện nhà, NXB Giáo dục, 2001
- Vũ Quang Hồi - Trang bị điện - Điện tử – NXB Giáo dục.
- Ngô Quang Hà, Châu Chí Đức, Thực tập điện cơ bản, Trung tâm Việt - Đức ĐHSPKT
















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
   
Tên mô đun: Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện
Mã số mô đun: MĐ05

		



















   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: VẬN HÀNH, THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ05
Thời gian mô đun:95 giờ; ( Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 80giờ; Kiểm tra: 10 giờ)


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: 
	+ Đây là Mô đun học cuối cùng sau khi người học hoàn thành các mô đun Kỹ thuật điện, An toàn vệ sinh lao động, máy điện, thực hành lắp đặt điện.
- Tính chất:
	+ Mô đun này có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề sơ cấp Kỹ thuật điện. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong Mô đun này người học nghề sẽ :
- Nắm được các phương pháp vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa các laoij máy điện thường gặp trong dân dụng.
-Thực hành vận hành, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế được một số chi tiết cơ bản của máy điện thường dùng trong dân dụng.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	    1



2




3




4




5



6



	Tên bài 1: Khái niệm chung về công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa máy điện
Tên bài 2: Lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha
Tên bài 3: Lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha
Tên bài 4: Tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha
Tên bài 5: Tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha
Tên bài 6: Tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp công suất nhỏ.
	5



5




5




25




20



25



	5








	



5




5




25




20



25



	





















10



	
	Cộng
	70
	5
	80
	10



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Tên bài 1: Khái niệm chung về công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa máy  điện
                                                            				Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được tổng quan các khái niệm về công tác công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa máy  điện
1. Mục 1: Khái niệm, phân loại, nội dung của công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện                                                                      
2. Mục 2: Đặc điểm và quy trình công nghệ của công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện.
 Bài 2: Lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha				                                                             	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được trình tự các bước lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha
- Thực hành Lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha  đảm bảo các yêu kỹ thuật, thẩm mỹ, thời gian.
1. Mục 1: Sơ đồ mạch điện                                                                        
2. Mục 2: Lắp đặt mạch điện
3. Mục 3: Vận hành 
4. Mục 4: Các sự cố thường gặp, cách khắc phục.
Bài 3: Lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha				                                                             	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được trình tự các bước lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha
- Thực hành Lắp mạch khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  đảm bảo các yêu kỹ thuật, thẩm mỹ, thời gian.
1. Mục 1: Sơ đồ mạch điện                                                                        
2. Mục 2: Lắp đặt mạch điện
3. Mục 3: Vận hành 
4. Mục 4: Các sự cố thường gặp, cách khắc phục.                                         
Bài 4: Tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha
                                                             				Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được trình tự các bước tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha.
- Thực hành tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha  đảm bảo các yêu kỹ thuật, thẩm mỹ, thời gian.
1. Mục 1: Trình tự các bước tháo lắp động cơ .                                                                        
2. Mục 2: Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các bộ phận của động cơ
Bài 5: Tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha
                                                             				Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được trình tự các bước tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha.
- Thực hành tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha  đảm bảo các yêu kỹ thuật, thẩm mỹ, thời gian.
1. Mục 1: Trình tự các bước tháo lắp động cơ .                                                                        
2. Mục 2: Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các bộ phận của động cơ
Bài 6: Tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất nhỏ
                                                             				Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nghề sẽ :
- Nắm được trình tự các bước tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất nhỏ 
- Thực hành tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha  đảm bảo các yêu kỹ thuật, thẩm mỹ, thời gian.
1. Mục 1: Trình tự các bước tháo lắp động cơ .                                                                        
2. Mục 2: Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các bộ phận của động cơ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Có đầy đủ giáo trình, đề cương bài giảng
- Có đầy đủ trang thiết bị để giảng dạy.
- Giảng viên phải có đủ trình độ chuyên môn giảng dạy.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	- Kiểm tra lý thuyết và thực hành ngay trên lớp.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
	- Chương trình này áp dụng giảng dạy cho hệ sơ cấp nghề Kỹ thuật điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, giảng giải, làm mẫu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Tăng cường khối lượng thời gian thực hành cho học viên.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
- Nguyễn Trọng Thắng - Nguyễn Thế Kiệt , Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, , NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.
- Vụ THCN-DN, Giáo trình Máy điện, NXBGD, 2012.
- Vũ Quang Hồi - Trang bị điện - Điện tử – NXB Giáo dục./.


